
STT Mã nhân viên Họ và tên Loại chứng chỉ hành nghề 

1 KBSV031 Phan Hoàng Sơn CCHN Phân tích Tài chính 

2 KBSV016 Chu Việt Linh CCHN Phân tích Tài chính 

3 KBSV189 Chu Vũ Hiếu CCHN Phân tích Tài chính 

4 KBSV167 Nguyễn Thanh Bình CCHN Quản lý Quỹ 

5 KBSV056 Nguyễn Diệu Linh CCHN Phân tích Tài chính 

6 KBSV079 Đinh Thị Liên Hương CCHN Môi giới Chứng khoán 

7 KBSV080 Đỗ Quang Hiếu CCHN Môi giới Chứng khoán 

8 KBSV197 Huỳnh Đình Vinh CCHN Môi giới Chứng khoán 

9 KBSV020 Trần Thị Lan Anh CCHN Môi giới Chứng khoán 

10 KBSV085 Nguyễn Mạnh Tiến CCHN Môi giới Chứng khoán 

11 KBSV110 Đoàn Thị Hương Giang CCHN Môi giới Chứng khoán 

12 KBSV027 Nguyễn Phạm Quỳnh CCHN Môi giới Chứng khoán 

13 KBSV019 Trần Thị Kim Thu CCHN Phân tích Tài chính 

14 KBSV011 Hoàng Đình Toán CCHN Môi giới Chứng khoán 

15 KBSV224 Trần Quốc Tế CCHN Môi giới Chứng khoán 

16 KBSV037 Phạm Hoàng Long CCHN Phân tích Tài chính 

17 KBSV117 Phạm Văn Hoán CCHN Môi giới Chứng khoán 

18 KBSV153 Nguyễn Ngọc Tiến CCHN Môi giới Chứng khoán 

19 KBSV046 Nguyễn Minh Trang CCHN Môi giới Chứng khoán 

20 KBSV182 Nguyễn Ngọc Dung CCHN Môi giới Chứng khoán 

21 KBSV047 Nguyễn Thị Hương Chi CCHN Môi giới Chứng khoán 

22 KBSV089 Trần Thị Thùy Hương CCHN Môi giới Chứng khoán 

23 KBSV193 Nguyễn Thị Sáng CCHN Môi giới Chứng khoán 

24 KBSV093 Đinh Hoài Phương CCHN Môi giới Chứng khoán 

25 KBSV136 Nguyễn Tiến Khoa CCHN Môi giới Chứng khoán 

26 KBSV225 Nguyễn Thị Minh Hằng CCHN Phân tích Tài chính 

27 KBSV115 Nguyễn Gia Tuấn CCHN Môi giới Chứng khoán 

28 KBSV309 Lê Quỳnh Như CCHN Phân tích Tài chính 

29 KBSV234 Trần Thị Thu Hà CCHN Quản lý Quỹ 

30 KBSV054 Cao Xuân Tùng CCHN Môi giới Chứng khoán 

31 KBSV328 Nguyễn Xuân Bình CCHN Quản lý Quỹ 

32 KBSV042 Vũ Thị Loan CCHN Quản lý Quỹ 

33 KBSV359 Lưu Minh Tú CCHN Phân tích Tài chính 

34 KBSV082 Trần Mạnh Cường CCHN Môi giới Chứng khoán 

35 KBSV373 Đặng Huy Phong CCHN Môi giới Chứng khoán 

36 KBSV360 Phạm Lê Hảo CCHN Môi giới Chứng khoán 

37 KBSV420 Nguyễn Hoàng CCHN Môi giới Chứng khoán 

38 KBSV431 Huỳnh Văn Hiệp CCHN Môi giới Chứng khoán 

39 KBSV430 Huỳnh Trọng Trung CCHN Môi giới Chứng khoán 



40 KBSV437 Trần Đức Thái CCHN Phân tích Tài chính 

41 KBSV448 Trần Bảo Ngọc CCHN Môi giới Chứng khoán 

42 KBSV398 Tô Tiến Tuyến CCHN Quản lý Quỹ 

43 KBSV400 Phạm Quang Huy CCHN Môi giới Chứng khoán 

44 KBSV104 Phạm Thanh Tùng CCHN Môi giới Chứng khoán 

45 KBSV157 Vũ Thúy Hằng CCHN Môi giới Chứng khoán 

46 KBSV493 Huỳnh Phan Minh Thuận CCHN Phân tích Tài chính 

47 KBSV105 Phạm Thị Thùy Giang CCHN Môi giới Chứng khoán 

48 KBSV495 Phan Thị Thúy Hằng CCHN Môi giới Chứng khoán 

49 KBSV030 Mạc Thị Vân CCHN Môi giới Chứng khoán 

50 KBSV090 Vũ Tuấn Việt CCHN Quản lý Quỹ 

51 KBSV288 Vương Tuấn Bình CCHN Môi giới Chứng khoán 

52 KBSV481 Nguyễn Phúc Đức CCHN Môi giới Chứng khoán 

53 KBSV044 Nguyễn Thị Hà Uyên CCHN Môi giới Chứng khoán 

54 KBSV591 Vũ Văn Bắc CCHN Môi giới Chứng khoán 

55 KBSV521 Nguyễn Thành Vinh CCHN Môi giới Chứng khoán 

56 KBSV598 Đinh Thị Phương Thảo CCHN Phân tích Tài chính 

57 KBSV178 Trần Thị Thanh Xuân CCHN Môi giới Chứng khoán 

58 KBSV390 Hoàng Mỹ Linh CCHN Môi giới Chứng khoán 

59 KBSV514 Phan Văn Trực CCHN Môi giới Chứng khoán 

60 KBSV622 Nguyễn Hạnh Chi CCHN Môi giới Chứng khoán 

61 KBSV618 Lý Lương Huyền CCHN Môi giới Chứng khoán 

62 KBSV532 Nguyễn Thị Thảo Chung CCHN Môi giới Chứng khoán 

63 KBSV579 Nguyễn Tấn Lộc CCHN Môi giới Chứng khoán 

64 KBSV533 Ngô Phạm Khánh Ngân CCHN Phân tích Tài chính 

65 KBSV526 Nguyễn Doãn Đạt CCHN Môi giới Chứng khoán 

66 KBSV527 Lê Phan Quốc Tuấn CCHN Phân tích Tài chính 

67 KBSV635 Lê Văn Anh CCHN Môi giới Chứng khoán 

68 KBSV636 Trần Văn Dịch CCHN Môi giới Chứng khoán 

69 KBSV637 Võ Thị Thảo CCHN Môi giới Chứng khoán 

70 KBSV343 Đoàn Mỹ Bình CCHN Môi giới Chứng khoán 

71 KBSV612 Phạm Trung Hiếu CCHN Môi giới Chứng khoán 

72 KBSV613 Lê Quang Linh CCHN Môi giới Chứng khoán 

73 KBSV515 Bùi Thị Hoàn Trúc CCHN Môi giới Chứng khoán 

74 KBSV523 Nguyễn Hà Vũ CCHN Môi giới Chứng khoán 

75 KBSV642 Nguyễn Đức Hoàn CCHN Môi giới Chứng khoán 

76 KBSV133 Đặng Thanh Thế CCHN Phân tích Tài chính 

77 KBSV651 Đoàn Bích Trâm CCHN Quản lý Quỹ 

78 KBSV511 Nguyễn Công Huy CCHN Môi giới Chứng khoán 

79 KBSV680 Nguyễn Quốc Trưởng CCHN Phân tích Tài chính 

80 KBSV677 Nguyễn Hữu Minh CCHN Môi giới Chứng khoán 



81 KBSV076 Nguyễn Xuân Hạnh CCHN Quản lý Quỹ 

82 KBSV645 Nguyễn Thanh Vân CCHN Môi giới Chứng khoán 

83 KBSV665 Lê Thị Thanh Bình CCHN Môi giới Chứng khoán 

84 KBSV678 Vũ Trường Giang CCHN Phân tích Tài chính 

85 KBSV685 Nguyễn Hoàng Long CCHN Môi giới Chứng khoán 

86 KBSV681 Nguyễn Kim Cương CCHN Môi giới Chứng khoán 

87 KBSV708 Lê Minh Huân CCHN Môi giới Chứng khoán 

88 KBSV643 Nguyễn Phồn Hậu CCHN Môi giới Chứng khoán 

89 KBSV717 Nguyễn Quang Hải CCHN Phân tích Tài chính 

90 KBSV593 Đào Việt Anh CCHN Môi giới Chứng khoán 

91 KBSV734 Vũ Công Hoan CCHN Môi giới Chứng khoán 

92 KBSV791 Hồ Thị Hà CCHN Môi giới Chứng khoán 

93 KBSV747 Bùi Mỹ Duyên CCHN Môi giới Chứng khoán 

94 KBSV766 Phạm Trọng Đạt CCHN Môi giới Chứng khoán 

95 KBSV347 Hoàng Thị Thủy Tiên CCHN Môi giới Chứng khoán 

96 KBSV530 Lương Nhật Long CCHN Môi giới Chứng khoán 

97 KBSV616 Phạm Văn Xuân CCHN Môi giới Chứng khoán 

98 KBSV630 Ngô Minh Hoàng CCHN Môi giới Chứng khoán 

99 KBSV634 Đặng Quang Thắng CCHN Môi giới Chứng khoán 

100 KBSV663 Đỗ Văn Khá CCHN Môi giới Chứng khoán 

101 KBSV463 Chu Thị Thủy CCHN Môi giới Chứng khoán 

102 KBSV783 Nguyễn Thị An CCHN Phân tích Tài chính 

103 KBSV282 Phan Văn Đạt CCHN Môi giới Chứng khoán 

104 KBSV841 Nguyễn Thị Hương CCHN Phân tích Tài chính 

105 KBSV789 Hà Thanh Hòa CCHN Môi giới Chứng khoán 

106 KBSV884 Đồng Hải Nam CCHN Phân tích Tài chính 

107 KBSV805 Đỗ Văn Quân CCHN Môi giới Chứng khoán 

108 KBSV891 Nguyễn Thị Oanh CCHN Phân tích Tài chính 

109 KBSV159 Lê Hồng Quân CCHN Môi giới Chứng khoán 

110 KBSV996 Hồ Xuân Kiên  CCHN Phân tích Tài chính 

111 KBSV1021 Huỳnh Anh Sang  CCHN Môi giới Chứng khoán 

112 KBSV467 Nguyễn Minh Hải CCHN Môi giới Chứng khoán 

113 KBSV507 Nguyễn Đức Việt CCHN Môi giới Chứng khoán 

114 KBSV1032 Phạm Thị Quỳnh Nga  CCHN Môi giới Chứng khoán 

115 KBSV1040 Phạm Thị Hà  CCHN Phân tích Tài chính 

116 KBSV1043 Nguyễn Thị Anh Thy CCHN Môi giới Chứng khoán 

117 KBSV1011 Đỗ Nguyễn Minh Nhân  CCHN Môi giới Chứng khoán 

118 KBSV1055 Nguyễn Thanh Minh Hoàng  CCHN Quản lý Quỹ 

119 KBSV300 Lê Thị Ngọc Hà CCHN Môi giới Chứng khoán 

120 KBSV1081 Nguyễn Hữu Trung CCHN Môi giới Chứng khoán 

121 KBSV492 Trương Việt Hà CCHN Môi giới Chứng khoán 



122 KBSV1125 Lê Minh Đức CCHN Quản lý Quỹ 

123 KBSV885 Nghiêm Bách Việt CCHN Môi giới Chứng khoán 

124 KBSV1027 Nguyễn Vũ Cường CCHN Môi giới Chứng khoán 

125 KBSV702 Nguyễn Thị Kim Oanh CCHN Phân tích Tài chính 

126 KBSV299 Phạm Phương Ly CCHN Môi giới Chứng khoán 

127 KBSV1114 Phạm Thế Dương CCHN Môi giới Chứng khoán 

128 KBSV1057 Trần Thị Thanh Thảo  CCHN Môi giới Chứng khoán 

129 KBSV009 Jeon Mun Cheol CCHN Phân tích Tài chính 

130 KBSV024 Nguyễn Thị Hoài Anh CCHN Môi giới Chứng khoán 

131 KBSV960 Trần Thị Mai Thương  CCHN Môi giới Chứng khoán 

132 KBSV867 Lê Thị Phương Dung CCHN Môi giới Chứng khoán 

133 KBSV857 Vũ Thị Thư CCHN Môi giới Chứng khoán 

134 KBSV860 Đậu Thùy Dung CCHN Môi giới Chứng khoán 

135 KBSV735 Tạ Việt Dự CCHN Môi giới Chứng khoán 

136 KBSV1156 Trần Trung Hiếu CCHN Môi giới Chứng khoán 

137 KBSV988 Võ Văn Hưng CCHN Môi giới Chứng khoán 

138 KBSV811 Hà Thị Khánh Ly CCHN Môi giới Chứng khoán 

139 KBSV638 Nguyễn Thị Trang CCHN Môi giới Chứng khoán 

140 KBSV846 Đào Anh Đức CCHN Môi giới Chứng khoán 

141 KBSV649 Đoàn Quốc Tuấn CCHN Môi giới Chứng khoán 

142 KBSV670 Nguyễn Văn Long CCHN Môi giới Chứng khoán 

143 KBSV1174 Nguyễn Phan Cẩm Thúy CCHN Quản lý Quỹ 

144 KBSV851 Nguyễn Thế Văn CCHN Môi giới Chứng khoán 

145 KBSV644 Lê Minh Thúy CCHN Môi giới Chứng khoán 

146 KBSV1181 Lê Nguyên Hiếu CCHN Môi giới Chứng khoán 

147 KBSV284 Trần Thị Vân Anh CCHN Môi giới Chứng khoán 

148 KBSV693 Ngô Minh Đức CCHN Môi giới Chứng khoán 

149 KBSV1182 Nguyễn Đình Thành CCHN Môi giới Chứng khoán 

150 KBSV781 Bùi Văn Quỳnh CCHN Môi giới Chứng khoán 

151 KBSV531 Huỳnh Văn Nhật CCHN Môi giới Chứng khoán 

152 KBSV628 Lại Thế Dinh CCHN Môi giới Chứng khoán 

153 KBSV1160 Nguyễn Văn Linh CCHN Môi giới Chứng khoán 

154 KBSV1144 Đào Đức Thành CCHN Môi giới Chứng khoán 

155 KBSV217 Dương Thanh Loan CCHN Môi giới Chứng khoán 

156 KBSV901 Vũ Quỳnh Phương CCHN Môi giới Chứng khoán 

157 KBSV1211 Lâm Quốc Tiến CCHN Phân tích Tài chính 

158 KBSV1213 Nguyễn Minh Đức CCHN Môi giới Chứng khoán 

159 KBSV1173 Nguyễn Ngọc Hải CCHN Môi giới Chứng khoán 

160 KBSV980 Trần Minh Đức  CCHN Quản lý Quỹ 

161 KBSV1194 Trần Thị Duyên CCHN Môi giới Chứng khoán 

162 KBSV297 Trần Bạch Dương CCHN Môi giới Chứng khoán 



163 KBSV816 Trương Anh Quân CCHN Môi giới Chứng khoán 

164 KBSV763 Ngô Việt Hải CCHN Môi giới Chứng khoán 

165 KBSV1207 Trần Thanh Vân CCHN Môi giới Chứng khoán 

166 KBSV1209 Nguyễn Minh Phương CCHN Môi giới Chứng khoán 

167 KBSV553 Đỗ Văn Tuyển CCHN Môi giới Chứng khoán 

168 KBSV1083 Nguyễn Minh Khôi CCHN Môi giới Chứng khoán 

169 KBSV713 Lê Thị An CCHN Môi giới Chứng khoán 

170 KBSV667 Đỗ Thái Việt CCHN Môi giới Chứng khoán 

171 KBSV1229 Cao Thị Huệ CCHN Môi giới Chứng khoán 

172 KBSV433 Trần Phương Lan CCHN Môi giới Chứng khoán 

173 KBSV1190 Nguyễn Quốc Tuấn  CCHN Môi giới Chứng khoán 

174 KBSV802 Trần Anh Tuấn CCHN Môi giới Chứng khoán 

175 KBSV820 Trịnh Hồng Hà CCHN Quản lý Quỹ 

176 KBSV845 Nguyễn Thị Vinh CCHN Môi giới Chứng khoán 

177 KBSV505 Ngô Thu Huyền CCHN Môi giới Chứng khoán 

178 KBSV957 Nguyễn Thị Hà CCHN Môi giới Chứng khoán 

179 KBSV966 Hồ Lê Khánh Uyên  CCHN Môi giới Chứng khoán 

180 KBSV653 Nguyễn Anh Đức CCHN Quản lý Quỹ 

181 KBSV652 Nguyễn Hữu Ngọc Lân CCHN Môi giới Chứng khoán 

182 KBSV1091 Trần Phương Thảo CCHN Môi giới Chứng khoán 

 


